
G41MT-S2 Hàng chính hãng 3N 1,331,000
G41MT-S2P Hàng chính hãng 3N 1,397,000
P41-ES3G Hàng chính hãng 3N 1,205,531
P41T-D3P Hàng chính hãng 3N 1,733,669

Intel P43 P43T-ES3G 3N 1,870,000
Intel P45 P45T-ES3G Hàng chính hãng 3N 2,192,919

EP41-UD3L Hàng chính hãng 3N 1,686,300
EP35-DS3L Hàng chính hãng 3N 2,587,200
EP43-US3L Hàng chính hãng 3N 2,217,600
EP43-UD3L 3N 2,299,000
EP43T-UD3L Hàng chính hãng 3N 2,379,300
P43-ES3G 3N 2,032,800
P45T-UD3LR Hàng chính hãng 3N 3,164,700
EQ45M-S2 Hàng chính hãng 3N 2,679,600

 Intel P55 
(sk1156) P55-UD3L      Hàng chính hãng 3N 3,034,954

H61 H61M-S2-B3                 Hàng chính hãng 3N 1,871,444
PCI H61M-S2P-B3              Hàng chính hãng 3N 1,963,294
DVI H61M-S2V-B3      Hàng chính hãng 3N 1,963,294

H61M-USB3-B3               Hàng chính hãng 3N 2,215,881
H67 H67M-D2-B3 Hàng chính hãng 3N 2,629,206

Z68M-D2H               (onboard) Hàng chính hãng 3N 3,180,306
Z68P-DS3                 (onboard) Hàng chính hãng 3N 3,364,006
Z68AP-D3                (onboard) Hàng chính hãng 3N 3,823,256
Z68MA-D2H-B3      (onboard) Hàng chính hãng 3N 3,777,331
P61-DS3-B3                 Hàng chính hãng 3N 2,192,919
P61-USB3-B3 Hàng chính hãng 3N 2,353,656
PA65-UD3-B3      Hàng chính hãng 3N 2,675,131

H67 PH67-DS3-B3             Hàng chính hãng 3N 2,744,019

GF7025 M68MT-S2P            Hàng chính hãng 3N 1,389,231
760G 78LMT-S2P       Hàng chính hãng 3N 1,676,263
870 870A-UD3               Hàng chính hãng 3N 2,583,281
880G 880GM-D2H                Hàng chính hãng 3N 2,169,956

Intel P41

Hàng chính hãng

Hàng chính hãng

Update:15/09/2011
BẢNG BÁO GIÁ LINH KiỆN VI TÍNH

MAINBOARD GIGABYTE

LGA1156-1155-1366 Socket For Intel Core i7 - Core i5 - Core i3

 AMD SOCKET AM3                                           

Intel G41

Hàng chính hãng

Z68

H61

TÊN HÀNG ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM BH GIÁ BÁN 
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970 970A-D3 Hàng chính hãng 3N 2,629,206

A75 A75M-S2V Hàng chính hãng 3N 2,399,581
870 A75-D3H Hàng chính hãng 3N 2,881,794

ASUS P5KPL-AM SE Hàng chính hãng 3N 1,089,000
ASUS G41T-MLX Hàng chính hãng 3N 1,213,300
ASUS P5G43T-M PRO Hàng chính hãng 3N 1,670,358
ASUS P5Q-VM DO Hàng chính hãng 3N 2,291,300

ASUS P7H55D-M PRO Hàng chính hãng 3N 2,153,822
ASUS P7Q57-MDO Hàng chính hãng 3N 3,139,081
ASUS P7H55-M/USB3 Hàng chính hãng 3N 2,604,750
ASUS P7P55D-E LX Hàng chính hãng 3N 3,659,206
ASUS  P6X58D-E Hàng chính hãng 3N 5,980,293
ASUS P6X58D 
Premium Hàng chính hãng 3N 7,286,334

ASUS P8H61-M LE Hàng chính hãng 3N 1,741,388

ASUS P8H61-M Hàng chính hãng 3N 1,901,779
ASUS P8H61-M 
LE/USB3 Hàng chính hãng 3N 2,057,587

ASUS P8H61-V Hàng chính hãng 3N 2,289,009

ASUS P8H61 PRO Hàng chính hãng 3N 2,514,931

ASUS P8H67-V Hàng chính hãng 3N 2,740,395

ASUS P8H67 Hàng chính hãng 3N 2,770,182

ASUS  P8Q67-M DO Hàng chính hãng 3N 3,230,733

ASUS  P8P67 LE Hàng chính hãng 3N 3,391,124

ASUS P8P67 PRO Hàng chính hãng 3N 4,193,079
ASUS SABERTOOTH 
P67 Hàng chính hãng 3N 4,926,295

ASUS P8P67 Deluxe Hàng chính hãng 3N 5,705,337
ASUS SABERTOOTH 
P67 Hàng chính hãng 3N 4,926,295

ASUS P8Z68-V Hàng chính hãng 3N 4,582,600

ASUS P8Z68-V PRO Hàng chính hãng 3N 4,926,295

INTEL DG41RQ 
(TRAY) 3N 1,081,494
INTEL DG41RQ (BOX) 3N 1,175,437
INTEL G41WV 
(TRAY) 3N 1,196,059
INTEL G41WV (BOX) 3N 1,285,419
INTEL DB43 LD TRAY 3N 1,762,010
INTEL BLKDG43GT 
TRAY 3N 2,055,296

INTEL BLKDG43GT 
BOX 3N 2,124,035

 AMD SOCKET FM1                                           

MAINBOARD ASUS

Hàng chính hãng

Hàng chính hãng
Hàng chính hãng
Hàng chính hãng

Hàng chính hãng

Hàng chính hãng

MAINBOARD INTEL

LGA1156-1366 Socket For Intel Core i7 - Core i5 - Core i3

LGA1155 Socket For Intel Core i7 - Core i5 - Core i3

Hàng chính hãng
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INTEL H55PJ (TRAY) Hàng chính hãng 3N 1,940,731
INTEL H55PJ (BOX) Hàng chính hãng 3N 2,009,470
INTEL DH57DD 
(TRAY) Hàng chính hãng 3N 2,657,908
INTEL DH 57DD BOX Hàng chính hãng 3N 2,749,560
INTEL BOXDP55WB Hàng chính hãng 3N 2,694,569
INTEL BOXDP55WG Hàng chính hãng 3N 3,637,668
INTEL 
BLKDH61WWB3 Hàng chính hãng 3N 1,558,084

INTEL 
BOXDH61WWB3  BOX Hàng chính hãng 3N 1,624,532

INTEL 
BLKDH61BEB3  TRAY Hàng chính hãng 3N 1,945,314

INTEL 
BOXDH61BEB3  BOX Hàng chính hãng 3N 2,032,383

INTEL BLKDH67VR  
TRAY Hàng chính hãng 3N 2,110,287

INTEL BOXDH67VR  
BOX Hàng chính hãng 3N 2,176,735

ECS G31-M7 Hàng chính hãng 3N 946,000
ECS G41T-M-R3 Hàng chính hãng 3N 1,001,000

ECS MCP61M-M3 Hàng chính hãng 3N 1,050,500
ECS A780LM-M Hàng chính hãng 3N 1,122,000
ECS A785GM-M7 Hàng chính hãng 3N 1,364,000
ECS A785GM-AD3 Hàng chính hãng 3N 1,622,500
ECS A880GM-M7 Hàng chính hãng 3N 1,435,500
ECS A880GM-AD3 Hàng chính hãng 3N 1,694,000

HITACHI  320G 
NOTEBOOK Sata/Hàng chính hãng 3N 1,133,000

HITACHI  500G 
NOTEBOOK Sata/Hàng chính hãng 3N 1,485,000

SEAGATE  320G 
NOTEBOOK Sata/Hàng chính hãng 3N 1,122,000

SEAGATE  500G 
NOTEBOOK Sata/Hàng chính hãng 3N 1,529,000

SEAGATE 80G  1N 484,000
SEAGATE 80G SATA/Hàng công ty 1N 550,000
SEAGATE 160G SATA/Hàng công ty 1N 605,000
SEAGATE 250G (NO) 2N 803,000
SEAGATE 250G 2N 825,000
SEAGATE 500G  (NO) 2N 957,000
SEAGATE 500G  2N 1,017,500
SEAGATE 1TB (NO) 2N 1,419,000
SEAGATE 1TB 2N 1,529,000

SEAGATE 1.5TB (NO) Sata -3Gb/s-7200rpm-
16MB Cache      

2N 1,804,000

SEAGATE 1.5TB Sata -3Gb/s-7200rpm-
16MB Cache      

2N 1,958,000

Sata -3Gb/s-7200rpm-16MB Cache      

Sata -3Gb/s-7200rpm-16MB Cache      
Sata -3Gb/s-7200rpm-16MB Cache      
Sata -3Gb/s-7200rpm-16MB Cache      
Sata -3Gb/s-7200rpm-16MB Cache      

LGA1156-1366-1155 Socket For Intel Core i7 - Core i5 - Core i3

ATA/Hàng công ty 

Sata -3Gb/s-7200rpm-16MB Cache      

             MAINBOARD-ECS

MAINBOARD SOCKET AMD                                      

HDD LAPTOP

HDD PC
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SEAGATE  2TB (NO) Sata -3Gb/s-7200rpm-
16MB Cache      

2N 2,145,000

SAMSUNG  250G 3N 847,000
SAMSUNG  320G  3N 913,000
SAMSUNG  500G 3N 1,017,500

SAMSUNG 1TB Sata -3Gb/s-7200rpm-
8MB Cache      

3N 1,551,000

SAMSUNG 1.5TB Sata -3Gb/s-7200rpm-
8MB Cache      

3N 1,925,000

SAMSUNG 2TB Sata -3Gb/s-7200rpm-
8MB Cache      

3N 2,607,000

WD 320G Blue Sata3 -3Gb/s-7200rpm-
8MB Cache      

3N 902,000

WD 500G Blue Sata3 -3Gb/s-7200rpm-
8MB Cache      

3N 1,006,500

WD 1TB Green Sata3 -3Gb/s-7200rpm-
8MB Cache      

3N 1,419,000

WD 1.5TB Green Sata3 -3Gb/s-7200rpm-
8MB Cache      

3N 1,793,000

HITACHI 250G Sata -3Gb/s-7200rpm-
8MB Cache      

3N 814,000

HITACHI 320G Sata -3Gb/s-7200rpm-
8MB Cache      

3N 891,000

HITACHI 500G Sata -3Gb/s-7200rpm-
8MB Cache      

3N 1,001,000

HITACHI 1TB Sata -3Gb/s-7200rpm-
8MB Cache      

3N 1,441,000

HITACHI 2TB Sata -3Gb/s-7200rpm-
8MB Cache      

3N 2,354,000

TRANSCEND 320GB 
MOBILE M2 2N 1,285,900

TRANSCEND 320GB 
CLASSIC USB 2.0 ,Sata,Box 2,5" 2N 1,446,638

TRANSCEND 320GB 
TS320GSJ25D2 USB 2.0 ,Sata,Box 2,5" 2N 1,285,900

TRANSCEND 500GB 
MOBILE M2 USB 2.0 ,Sata,Box 2,5" 2N 1,607,375

TRANSCEND 500GB 
CLASSIC USB 2.0 ,Sata,Box 2,5" 2N 1,733,669

TRANSCEND 500GB 
TS500GSJ25D2 USB 2.0 ,Sata,Box 2,5" 2N 1,607,375

WD 1TB MB 
ESSENTIAL USB 3.0   Hàng chính hãng 2N 2,167,000

WD 1.5TB MB 
ESSENTIAL SMART   Hàng chính hãng 2N 2,453,000

WD 2TB MB 
ESSENTIAL USB 3.0   Hàng chính hãng 2N 3,124,000

KINGMAX 320GB 
KE-91

  Hàng chính hãng 2N 1,343,306

KINGMAX 500GB 
KE-91

  Hàng chính hãng 2N 1,687,744

KINGMAX 640GB 
KE-91

  Hàng chính hãng 2N 2,032,181

1G DDRAM 2 NOTE 
KINGMAX

Bus 800      board 
xanh       Hàng chính 
hiệu

3N 332,956

USB 2.0 ,Sata,Box 2,5"

HDD GẮN NGOÀI

RAM (LAPTOP)

Sata -3Gb/s-7200rpm-8MB Cache      
Sata -3Gb/s-7200rpm-8MB Cache      
Sata -3Gb/s-7200rpm-8MB Cache      
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1G DDRAM 3 NOTE 
KINGMAX 3N 252,588

1G DDRAM 3 NOTE  
KINGMAX 3N 252,588

2G DDRAM 2 NOTE  
KINGMAX

Bus 800      board 
xanh       Hàng chính 
hiệu

3N 591,284

2G DDRAM 3 NOTE  
KINGMAX 3N 327,216

2G DDRAM 3 NOTE  
KINGMAX 3N 327,216

4G DDRAM 3 NOTE  
KINGMAX

Bus 1066   board 
xanh       Hàng chính 
hiệu

3N 757,763

4G DDRAM 3 NOTE  
KINGMAX

Bus 1333    board 
xanh      Hàng chính 
hiệu

3N 757,763

1G DDRAM 1 
KINGMAX 3N 1,090,719
1G DDRAM 2 
KINGMAX 3N 321,475
2G DDRAM 2 
KINGMAX 3N 579,803
1G DDRAM 2 
KINGMAX 3N 321,475
2G DDRAM 2 
KINGMAX 3N 579,803
1G DDRAM 3 
KINGMAX 3N 211,255
2G DDRAM 3 
KINGMAX 3N 315,734
4G DDRAM 3 
KINGMAX

Bus 1333       board 
xanh      Hàng chính 

3N 746,281
2G DDRAM 3 
KINGMAX 3N 315,734
4G DDRAM 3 
KINGMAX 3N 746,281

2G DDRAM 2 VISIPRO Bus 800      board 
xanh       Hàng chính 

3N 720,500

2G DDRAM 3 ELIXIR Bus 1333       board 
xanh      Hàng chính 

3N 561,000

2G DDRAM 3 
KINGSTON

Bus 1333       board 
xanh      Hàng chính 

3N 561,000

2G DDRAM 3 
CORSAIR (tản nhiệt)

Bus 1333       board 
xanh      Hàng chính 

3N 566,500

33.5 CELERON D430 1.8 
Ghz

sk 775    512k  bus 800  
   HÀNG TRAY

3N 769,244

CELERON D430  (1.8 
Ghz) HÀNG BOX

sk 775    512K    bus 
800

3N 858,000

CELERON 3300  (2.5 
Ghz) sk 775    1M    bus 800 3N 1,089,000

57.5 INTEL Duo core 5300 
(2.6 Ghz)

sk 775    2M    bus 800   
  HANG TRAY

3N 1,320,344

INTEL Celeron D430 sk 775    2M    bus 800 3N 775,500
INTEL Duo core 5500 sk 775    2M    bus 800 3N call
INTEL Duo core 5700 sk 775    2M    bus 800 3N 1,347,500

INTEL Duo core 6500 Pentium D-2.93GHZ socket 
775 bus 1066, 2MB Cache sk 775    2M    bus 800 3N 1,479,500

INTEL Duo core 6600 Pentium D-2.93GHZ socket 
775 bus 1066, 2MB Cache sk 775    2M    bus 800 3N 1,501,500

INTEL Duo core 6700 sk 775    2M    bus 800 3N 1,534,500

INTELCore2duo 7500 
 Core2Duo 2.93 GHz socket 
775 bus 1066, 3MB L2cache, 

BOX
sk 775    2M    bus 800 3N 2,376,000

Bus 1600       board xanh      Hàng chính hiệu

TRAY

CPU INTEL 

Bus 1066       board xanh      Hàng chính hiệu
Bus 1333       board xanh      Hàng chính hiệu
Bus 1333     board xanh      Hàng chính hiệu

Bus 1600       board xanh      Hàng chính hiệu

Bus 800      board xanh        Hàng chính hiệu

RAM (PC)

Bus 800      board xanh       Hàng chính hiệu
Bus 1066       board xanh      Hàng chính hiệu

Bus 1333       board xanh       Hàng chính hiệu

Bus 1066      board xanh       Hàng chính hiệu

Bus 1333      board xanh      Hàng chính hiệu

Bus 400       board xanh      Hàng chính hiệu

Bus 1066       board xanh       Hàng chính hiệu
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INTEL Celeron D430 Celeron -1.8Ghz, socket 775 bu 3N 775,500
INTEL Duo core 3400 Celeron Dual-core 2.6Ghz, soc 3N 1,019,629

INTEL Duo core 5700 Pentium 3.0GHZ socket 775 
bus 800, 2MB Cache 3N 1,347,500

INTEL Duo core 6600 Pentium D-3.06GHZ socket 
775 bus 1066, 2MB Cache 3N 1,501,500

INTEL Duo core 6700 Pentium D-3.2GHZ socket 
775 bus 1066, 2MB Cache 3N 1,534,500

INTELCore2duo 7500 
 Core2Duo 2.93 GHz socket 
775 bus 1066, 3MB L2cache, 

BOX

 Core2Duo 2.93 GHz socket 
775 bus 1066, 3MB L2cache 3N 2,376,000

INTEL i3_540  
(3 06GHz) 3N 2,669,365
INTEL i3_550  (3.2GHz 
) 3N 3,246,772
INTEL i3_560  
(3 33GHz) SK 1156 3N 3,773,771
INTEL i5-760   
(2 8GHz) SK 1156 3N 5,377,681
INTEL I7-870   
(2 93GHz) SK 1156 3N 7,600,242
INTEL PENTIUM  
DUAL G620 SK 1155 3N 1,741,388

INTEL PENTIUM  
DUAL G840 SK 1155 3N 1,929,275
INTEL i3-2100 
(3 1GHz) SK 1155 3N 2,903,077
INTEL I3-2120 
(3 3GHz) SK 1155 3N 3,498,815
INTEL I5-2310  
(2 9GHz) SK 1155 3N 4,529,900
INTEL i5-2400  
(3 1GHz) SK 1155 3N 4,644,465
INTEL i5-2500 
(3 3GHz) SK 1155 3N 5,056,899
INTEL i5-2500K 
(3.3GHz) SK 1155 3N 5,469,333
INTEL i7-2600 
(3 4GHz) SK 1155 3N 7,210,721
INTEL i7-2600K 
(3.4GHz) SK 1155 3N 7,760,633

SEMPRON 140   
(2.7GHZ)

Sempron™  2.7Ghz, 
45W, Cache 1mb      

3N 907,500

SEMPRON 140   
(2.8GHZ)

Sempron™  2.8Ghz, 
45W, Cache 1mb      

3N 973,500

AMD ATHLON II x2 
245 (2.9GHZ) 

Athlon™  II X2-245 
(2.9Ghz), 65W, Cache 

2mb
3N 1,474,000

AMD ATHLON II x2 
250 (3.0GHZ) 

Athlon™  II X2-250 
(3.0Ghz), 65W, Cache 

2mb
3N 1,523,500

AMD ATHLON II x2 
255(3.1GHZ) 

Athlon™  II X2-255 
(3.1Ghz), 65W, Cache 

2mb
3N 1,573,000

AMD ATHLON II x2 
260(3.2GHZ) 

Athlon™  II X2-260 
(3.2Ghz), 65W, Cache 

2mb
3N 1,661,000

AMD ATHLON II x2 
265(3.3GHZ) 

Athlon™  II X2-
265(3.3Ghz), 65W, 

Cache 2mb
3N 1,815,000

AMD ATHLON II X3 
440(3.0 GHZ)

Athlon™  II X3-440 
(3.0Ghz), 95W, L2 

3x512KB
3N 1,837,000

AMD ATHLON II X3 
445(3.1 GHZ)

Athlon™  II X3-445 
(3.1Ghz), 95W, L2 

3x512KB
3N 1,914,000

CPU AMD (KÈM MAIN ECS GIẢM 3$ )

BOX

SK 1156
SK 1156

CPU SOCKET 1156.1155
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AMD ATHLON II X3 
450(3.1 GHZ)

AMD ATHLON II X3 
445(3.1 GHZ)

3N 2,024,000

AMD ATHLON II X4 
635

Athlon™  II X4-635 
(2.9Ghz), 95W, L2 

4x512KB
3N 2,458,500

AMD ATHLON II X4 
640

Athlon™  II X4-640 
(3.0Ghz), 95W, L2 

4x512KB
3N 2,541,000

AMD ATHLON II X4 
645

Athlon™  II X4-645 
(3.1Ghz), 95W, L2 

4x512KB
3N 2,761,000

17" LG-1742S   Hàng chính hãng 2N 2,156,000
18.5" LG-1943SE   Hàng chính hãng 2N 2,123,000
18.5" LG-1940S LED   Hàng chính hãng 2N 2,387,000
19" LG-1942S (vuong)   Hàng chính hãng 2N 2,805,000
20"LG-E2050T LED   Hàng chính hãng 2N 3,003,000
22" LG-E2250T LED   Hàng chính hãng 2N 4,015,000
22" LG-M227WAP   Hàng chính hãng 2N 4,037,000
17" SAMSUNG -
E1720NRX   Hàng chính hãng 2N call

18.5" SAMSUNG- 
B1930N   Hàng chính hãng 2N 2,365,000

18,5" SAMSUNG -
S19A100N LED   Hàng chính hãng 2N 2,387,000

18.5" SAMSUNG -
S19A300N LED   Hàng chính hãng 2N 2,541,000

18.5" SAMSUNG -
S19A350N LED   Hàng chính hãng 2N 2,541,000

18.5" SAMSUNG -
S19A350B LED   Hàng chính hãng 2N 2,684,000

20" SAMSUNG -B2030   Hàng chính hãng 2N 2,860,000
20" SAMSUNG 
S20A300B  LED   Hàng chính hãng 2N 2,959,000

20" SAMSUNG 
S20A350B LED   Hàng chính hãng 2N 3,124,000

22"SAMSUNG 
S22A350B LED   Hàng chính hãng 2N 3,993,000

23"SAMSUNG 
S23A350B LED   Hàng chính hãng 2N 4,433,000

15.6" AOC 1620SWB 
LED ,GƯƠNG   Hàng chính hãng 2N 1,694,000

18.5" AOC 931SW   Hàng chính hãng 2N 1,980,000
18.5" HP 19S1932   Hàng chính hãng 2N 2,365,000
18.5" HP LE1910WL   Hàng chính hãng 2N 2,605,900
20" HP 20S2021Q   Hàng chính hãng 2N 2,627,900
20" HP X20 LED   Hàng chính hãng 2N 2,805,000
20" HP S2032   Hàng chính hãng 2N 2,627,900
18.5'' CHIMEI -95ND   Hàng chính hãng 2N 1,958,000
18.5" CHIMEL-96VS 
LED   Hàng chính hãng 2N 2,332,000
22'' CHIMEI -22VS 
LED   Hàng chính hãng 2N 3,377,000
23'' CHIMEI -23LH 
LED   Hàng chính hãng 2N 3,949,000
17" BENQ G702AD   Hàng chính hãng 2N 1,980,000
18.5" BENQ G925HDA   Hàng chính hãng 2N 1,980,000

DELL 18.5'' DELL -1910H   Hàng chính hãng 2N 2,277,000

MONITOR LCD  

CHIMEL

BENQ

LG

SAMSUN
G

AOC

HP
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20" ASUS MS202N   Hàng chính hãng 3N 3,184,500

N210OC-512I   Hàng chính hãng 3N 952,944
N210TC-1GI         Hàng chính hãng 3N 1,090,719
N210D3-
1G/Ram3, 64   Hàng chính hãng 3N 1,159,606

N210D2-1GI/Ram 
2, 128     Hàng chính hãng 3N 1,228,494

N220TC-1GI   Hàng chính hãng 3N 1,641,819
N220D2-1GE    Hàng chính hãng 3N 1,549,969
N220D2-1GI   Hàng chính hãng 3N 1,687,744
N220OC-1GI     Hàng chính hãng 3N 1,779,594

GT520
N520OC-1GI/vga 
nhỏ   Hàng chính hãng 3N 1,641,819

N430-1GI          Hàng chính hãng 3N 1,986,256
N430OC-1GL/vga nhỏ    Hàng chính hãng 3N 2,009,219

GT440 N440D3-1GI          Hàng chính hãng 3N 2,215,881
N450D3-1GI      Hàng chính hãng 3N 2,973,644
N450-1GI   Hàng chính hãng 3N 3,318,081
N450OC-1GI      Hàng chính hãng 3N 3,501,781
N460SE-1GI   Hàng chính hãng 3N 5,017,306
N460OC-1GI          Hàng chính hãng 3N 5,453,594

GTX550 N550OC-1GI        Hàng chính hãng 3N 4,351,394
N56GOC-1GI          Hàng chính hãng 3N 5,958,769
N56GSO-1GI   Hàng chính hãng 3N 6,303,206

GTX570 N570OC-13I   Hàng chính hãng 3N 9,988,688
GTX580 N580UD-15I   Hàng chính hãng 3N 15,499,688
GTX590 N590D5-3GD-B   Hàng chính hãng 3N 21,814,375
HD4650 R465OC-1GI   Hàng chính hãng 3N 1,549,969

R545HM-512I   Hàng chính hãng 3N 929,981
R545OC-512I   Hàng chính hãng 3N 1,067,756
R545D3-1GI/vga 
nhỏ   Hàng chính hãng 3N 1,228,494

R545SC-1GI   Hàng chính hãng 3N 1,320,344
HD5570 R557OC-1GI   Hàng chính hãng 3N 2,009,219
HD5670 R567D3-1GI       Hàng chính hãng 3N 2,192,919
HD5750 R575OC-1GI       Hàng chính hãng 3N 3,203,269

R645OC-1GI      Hàng chính hãng 3N 1,641,819
R657OC-1GI      Hàng chính hãng 3N 2,307,731
R667D3-1GI     Hàng chính hãng 3N 2,560,319
R667OC-1GI      Hàng chính hãng 3N 2,652,169

HD6750 R675OC-1GI       Hàng chính hãng 3N 3,272,156

HD6770 R677D5-1GD    Hàng chính hãng 3N 3,501,781

HD6850 R685OC-1GD   Hàng chính hãng 3N 4,466,206
R687OC-1GD   Hàng chính hãng 3N 5,820,994
R687SO-1GD   Hàng chính hãng 3N 6,165,431

HD 6450 

HD6870

GTS450

GTX460

GTX
560Ti

HD5450

GT210

GT220

GT430

CARD VGA GIGA
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HD6950 R695OC-1GD   Hàng chính hãng 3N 7,807,250
HD6970 R697OC-2GD   Hàng chính hãng 3N 10,310,163
HD6990 R699D5-4GD-B   Hàng chính hãng 3N 20,735,138

ASUS -
ENGT210D3/512MB

GF210 + GPU PhysX - 
DDR3-512MB- 64bit - 

S/p VGA / DVI-I ( 
HDCP) / HDMI  

3N 927,999

ASUS -EAH5450 
SILENT/DI/512MD2(L   Hàng chính hãng 3N 1,020,568

ASUS -ENGT210/1G   Hàng chính hãng 3N 1,122,393

ASUS -
ENGT220/DI/1GD2

GF GTS220 + GPU 
PhysX - DDR2-1024MB - 
 128bit -  S/p D-Sub+ 
DVI (HDCP) / HDMI   

3N 1,616,246

ASUS -
ENGT240/DI/1GD3

GF GTS240 + GPU 
PhysX - DDR3-1024MB - 
 128bit -  S/p D-Sub+ 
DVI (HDCP) / HDMI   

S/p 3 Ways SL

3N 2,057,587

ASUS-
ENGT430/DI/1GD3

GF GTS430, DDR3-
1024MB - 128bit -  S/p 
D-Sub+ DVI / HDMI   
S/p SLI -  Direct x11

3N 2,011,761

ASUS-
ENGT440/DI/1GD3

GF GTS440 ( 822Mhz) 
+ GPU PhysX, DDR5-

1024MB - 128bit -  S/p 
D-Sub/DVI/HDMI  

Direct x11

3N 2,172,152

ASUS-
ENGT440/DI/1GD5

GF GTS440 ( 822Mhz) 
+ GPU PhysX, DDR5-

1024MB - 128bit -  S/p 
D-Sub/DVI/HDMI  

Direct x11

3N 2,424,195

ASUS-
ENGTS450/DI/1GD3

GF GTS450 - GPU 
PhysX, DDR3-1024MB - 
128bit -  S/p D-Sub+ 

DVI / HDMI   S/p SLI -  
Direct x11 ,  3D Vision 
Ready , DirectCU - Play 
Games with Iphone &

3N 2,747,269

ASUS-
ENGTS450/DI/1GD5

GF GTS450 - GPU 
PhysX, DDR5-1024MB - 
128bit -  S/p D-Sub+ 

DVI / HDMI, S/p SLI -  
Direct x11,  3D Vision 

Ready , DirectCU - Play 
Games with Iphone &

3N 3,150,538

ASUS-ENGTX550 Ti 
DC TOP/DI/1GD5 

GF GTS550 Ti - GPU 
PhysX, DDR5-1024MB - 
192bit -  S/p D-Sub+ 

DVI / HDMI - Direct x11 
- 3D Vision Ready , 
DirectCU, S/p SLI

3N 4,307,644

CARD VGA ASUS
PCI-Express 16x -512M- 1024MB MEMORY Chipset Nvidia
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ASUS-ENGTX460 
DirectCU/2DI/1GD5

GF GTX460 + GPU 
PhysX- DDR5-1024MB - 

256bit - Dual DVI 
(HDCP) / VGA /HDTV / 
HDMI Port, 3 Ways SLI

3N 4,944,625

ASUS -EAH5450 
SILENT/DI/512MD2(L
P)

ATI HD4350 - DDR2-
512MB -   64bit - S/p D-

sub/ DVI (HDCP) 
/HDMI Port  

3N 1,020,568

ASUS -EAH5450/1G 
(TRAY)   Hàng chính hãng 3N 1,122,393

ASUS-EAH5450 
SILENT/DI/1GD3

ATI HD5450 - DDR3-
1024MB - 64bit - S/p D-

sub/ DVI (HDCP) 
/HDMI Port 

3N 1,271,672

ASUS-EAH5570 
SILENT/DI/1GD2

ATI RHD-5570 - DDR2-
1024MB - 128bit - S/p 
VGA / DVI-I / HDMI   

Direct X11

3N 1,501,924

ASUS-
EAH5570/DI/1GD3

ATI RHD-5570 - DDR3-
1024MB - 128bit - S/p 
VGA / DVI-I / HDMI   

Direct X11

3N 1,914,548

ASUS-
EAH5670/DI/1GD3

ATI RHD-5670 - DDR3 -
1024MB - 128bit - S/p 
D-sub/ DVI (HDCP) 

/HDMI Port  

3N 2,199,648

ASUS-
EAH5670/DI/1GD5

ATI RHD-5670 - DDR5-
1024MB - 128bit - S/p 
VGA / DVI-I / HDMI 

Direct X11

3N 2,451,691

ASUS-EAH5770 
CUCORE/2DI/1GD5/A

ATI RHD-5770 - DDR5-
1024MB - 128bit - S/p 
Dual DVI / VGA /HDTV 
/ HDMI Port  (S/p Multi 

LCD) Direct X11

3N 3,446,115

EAH6850 
DC/2DIS/1GD5/V2
             DIRECTCu

ATI RHD-6850 - DDR5-
1024MB - 256bit - S/p 
Dual DVI / HDCP / VGA 

/ HDMI Port (1.4) / 
Display Port  -  S/p 

Multi Display YesX3   
With ATI - EEYFINITY 

Technology & Sp/

3N 4,307,644

ASUS-EAH5850 
DIRECTCU/2DIS/1GD5

ATI RHD-5850 - DDR5-
1024MB - 256bit - S/p 
Dual DVI / HDCP / VGA 
/ HDMI Port / Display 
Port   (S/p Multi LCD) 
Direct X11 / DirectCU 

technology

3N 5,407,468

ASUS-EAH6870 
DC/2DIS/1GD5
             DIRECTCu

ATI RHD-6870 - DDR5-
1024MB - 256bit - S/p 
Dual DVI/HDCP/VGA / 
HDMI Port (1.4) /2x 
Display Port (1.2)  ,  

S/p Multi Display YesX6  
  With ATI - EEYFINITY 

Technology & Sp/ 
Direct X11

3N 5,453,294

PCI Express 16X - 512MB-1024M MEMORY Chipset ATI 
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CD ASUS LOAI 2 IDE                            6T 82,500
DVD-ASUS  E818A4E 1N call
DVD-ASUS  E818A6T SATA                       1N 374,000
DVD RW ASUS 
24B3ST (TRAY) SATA 1N 554,400

DVD RW ASUS 08D2S-
U gắn ngoài 1N 1,540,000
DVD SAMSUNG 
(TRAY) SATA 1N 313,500
DVD RW SAMSUNG  
(TRAY) SATA 1N 451,000

PIONEER DVD RW PIONEER 
S18LBK SATA                         1N 572,000

DVD LG (TRAY) SATA 1N 308,000
DVD RW LG (TRAY) SATA 1N 451,000

KB IBM 1000 MINI USB 1N 66,000
KB BENBIRD PS2 1N 66,000
KB SỐ 018 USB 6T 71,500
KB SỐ IBM 020 USB 6T 71,500
KB DẺO (ko số) USB 6T 100,100
KB DẺO (số) USB 6T 105,600
KB NORTEK PS2 1N 82,500
KB DELL / L1 1N 181,500
KB LOGITECH PS2                     1N 132,000
KB MITSUMI (tiếng 
hoa) ps2 1N call
KB MITSUMI L2 (đen) PS2 6T 88,000
KB MITSUMI( đen) PS2                       1N 165,000
KB GENIUS KB110 1N 82,500
KB+MOUSE BENBIRD PS2                     1N 93,500
KB+MOUSE HP 
KZ251AA PS2                       1N 148,500

KB + MOUSE (laser) 
GIGABYTE GK- USB                       1N 247,500

KB+MOUSE GENIUS 
SLIMSTAR 801

USB 1N 473,000

KB+MOUSE 
NEWMEN KM-108RF

WIRELESS 1N 561,000

LOGITECH B100 USB/ OPTICAL      1N 126,500
MITSUMI 6703 1N 93,500
MITSUMI 6603 mini USB/ OPTICAL      1N 115,500
MITSUMI L2 ĐEN USB /OPTICAL 1N 33,000
MITSUMI L2 RÚT DÂY 6T 44,000
HP 427B RÚT DÂY 6T 62,700
ACER 815 RÚT DÂY 6T 62,700
GENIUS Micro 
Traveler RÚT DÂY 1N 143,000
GENIUS 900BT BLUETOOTH 1N 508,200
GENIUS 6000 WIRELESS 1N 313,500
GENIUS MICRO 
900LS WIRELESS 1N 533,500
HP 3000 WIRELESS 6T 137,500

MOUSE

USB/ OPTICAL      

SAMSUNG

LG

USB                        

PS2                      

KEYBOARD

ASUS
IDE                           

DVD ROM+DVD RW
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SONY 3500 WIRELESS 6T 140,800
SONY 6020 WIRELESS 6T 140,800
HYUNDAI 900 WIRELESS 6T 184,800
HYUNDAI 905 WIRELESS 6T 213,400
LOGITECH M305 WIRELESS 6T 176,000
MEJEC 8200 WIRELESS 6T 188,100
NEWMEN F200/R/P/W WIRELESS 1N 330,000
NANSIN 002 6T 63,800
NANSIN 007 6T 64,900
NANSIN 066 6T 47,300
MELODY/SONY USB      OPTICAL 6T 55,000
DELL XN967 USB      OPTICAL 1N 126,500
DELL/IBM/HP/SONY/ 6T 28,600
VTECH  USB      OPTICAL 6T 33,000
A4TECH OP720   Hàng chính hãng 1N 71,500
A4TECH GLASER X6 
221D   Hàng chính hãng 1N 165,000

GENIUS 100X (usb) USB/ OPTICAL      
Hàng chính hãng

  Hàng chính hãng 1N 88,000

GENIUS 120 (ps/2) USB/ OPTICAL      
Hàng chính hãng

  Hàng chính hãng 1N 71,500

7 COMT M0902   Hàng chính hãng 1N 160,738
7.8 COMT M3076   Hàng chính hãng 1N 179,108
9.1 COMT M8056   Hàng chính hãng 1N 208,959
8.8 COMT M8058   Hàng chính hãng 1N 202,070

NANSIN A6 6T 205,700
NANSIN 
A9/T9/T12/T15 6T 227,700
NANSIN A7 6T 222,200
NANSIN A10II 6T 231,000

HYUNDAI D2 Tự nhận, không cài 
Driver

6T 116,600

SSK 027 6T 242,000

SSK 032 Tự nhận, không cài 
Driver

6T 231,000

SSK 023 6T 182,600
CLV 2005 /KẸP 6T 71,500

MICRO OA 399 MiCRO bao test 58,300
MICRO SOMIC 005 MiCRO bao test 58,300
MICRO SOMIC 008 MiCRO bao test 67,100
MICRO SOMIC 011 MiCRO bao test 55,000
MICRO SOMIC 099 MiCRO bao test 93,500
MICRO HY 111 MiCRO bao test 70,400
MICRO HY M12 MiCRO bao test 74,800
MICRO HY M13 MiCRO bao test 95,700
PHILIP SHM1000 MiCRO bao test 327,800

KONIC 001,004,005 Tai nghe ko mic nhét  
tai

bao test 33,000

Tự nhận, không cài Driver
Tự nhận, không cài Driver (no box)

MICRO

HEADPHONE

Tự nhận, không cài Driver
Tự nhận, không cài Driver
Tự nhận, không cài Driver

Tự nhận, không cài Driver

PS/2     SCROLL           

 USB      OPTICAL

WEBCAM 
Tự nhận, không cài Driver

 USB     OPTICAL          
 PS/2     OPTICAL          
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OVAN 1007
Tai nghe có mic nhét  

tai bao test 105,600

OVAN 680 Tai nghe có mic bao test 93,500
HP K94 Tai nghe có mic bao test 69,300
HP K95 Tai nghe có mic bao test 60,500
HP SALAR A5 Tai nghe có mic bao test 66,000
HP SALAR A60 Tai nghe có mic bao test 68,200
HP SALAR A61 Tai nghe có mic bao test 77,000
HP SALAR A71 Tai nghe có mic bao test 68,200
HP SALAR A9 Tai nghe có mic bao test 81,400
HP SALAR A12 Tai nghe có mic bao test 82,500
HP SALAR A13 Tai nghe có mic bao test 79,200
HP SALAR A62 Tai nghe có mic bao test 86,900
HP SALAR A65 Tai nghe có mic bao test 90,200
HP SALAR A16 Tai nghe có mic bao test 242,000

HP CLV 102
Tai nghe có mic/ NO 

BOX bao test 41,800

HP.SOMIC 991 Tai nghe có mic
Tai nghe có mic/ NO 

BOX bao test 52,800

HP.SOMIC 440 Tai nghe có mic
Tai nghe có mic/ NO 

BOX bao test 44,000

HP.SOMIC 808
Tai nghe có mic/ NO 

BOX bao test 48,400

HP NANSIN 311 CHỤP TRUNG,MICRO CÂY bao test 71,500
HP NANSIN 312 CHỤP TRUNG,MICRO TRÊN D bao test 88,000
HP NANSIN 313 UÏP TRUNG,MICRO CCHỤP TRUNG,MICRO CÂY bao test 51,700
HP NANSIN 315 TRUNG,MICRO TREÂNỤP TRUNG,MICRO TRÊN D bao test 69,300
HP NANSIN 316 UÏP TRUNG,MICRO CCHỤP TRUNG,MICRO CÂY bao test 88,000
HP NANSIN 317 TRUNG,MICRO TREÂNỤP TRUNG,MICRO  TRÊN Dbao test 49,500
HP NANSIN 3617 CHỤP NHỎ, MICRO TRÊN DÂbao test 71,500
HP NANSIN 3618 CHỤP NHỎ, MICRO  TRÊN D bao test 66,000
HP NANSIN 3619 CHỤP TRUNG,MICRO CÂY bao test 91,300
HP NANSIN 3620 CHỤP TRUNG,MICRO CÂY bao test 88,000
PHILIP SHM2100U Tai nghe có mic bao test 255,200
PHILIP SHM3100U Tai nghe có mic bao test 255,200
PHILIP SHM3300U Tai nghe có mic bao test 300,300
PHILIP SHM6103U Tai nghe có mic bao test 381,700
PHILIP SHM7110U Tai nghe có mic bao test 517,000
PHILIP SHM7410U Tai nghe có mic bao test 489,500
PHILIP SHM7500 Tai nghe có mic bao test 489,500
PHILIP SHM3600 Tai nghe có mic bao test 471,900
PHILIP SHM6600 Tai nghe có mic bao test 444,400

SOUNDMAX AH-302

VOLUME 
CONTROL,STEREO,MICROPHO

NE QUADRATE EAR 
CUSHIONS

6T 189,200

SOUNDMAX AH-304

VOLUME 
CONTROL,STEREO,MICROPHO

NE QUADRATE EAR 
CUSHIONS

6T 211,200

SENIC SN 405/SA 128 2.0/USB 3T 96,800
LOA 
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MICROTEK 528-529 4.1 6T 440,000
GENIUS SP-S110 Hàng chính hãng 1N 137,500
DELUX 2005U/2.0 Hàng chính hãng 1N 140,800
DELUX Q1/2.0 (mini) Hàng chính hãng 1N 217,800
CREATIVE  B35/2.0 1N call
CREATIVE  SBS 
245/2 0 Hàng chính hãng 1N call
CREATIVE A220/2.1 Hàng chính hãng 1N call
CREATIVE A320/2.1 Hàng chính hãng 1N call
CREATIVE A520/5.1 Hàng chính hãng 1N call
Soundmax A120/2.0 
(mini) Hàng chính hãng 1N 139,700

Soundmax  
A140//A150/2.0 1N 192,500

Soundmax BS-10/2.0 Hàng chính hãng 1N 820,600
Soundmax BS-20/2.0 Hàng chính hãng 1N 935,000
Soundmax BS-30/2.0 Hàng chính hãng 1N 1,267,200
Soundmax- 
A910//A850//A820 Hàng chính hãng Hàng chính hãng 1N 443,300

Soundmax- A830/2.1 Hàng chính hãng Hàng chính hãng 1N 536,800
Soundmax -A840/2.1 Hàng chính hãng Hàng chính hãng 1N 443,300
Soundmax- A860/2.1 Hàng chính hãng Hàng chính hãng 1N 561,000
Soundmax -A870/2.1 Hàng chính hãng Hàng chính hãng 1N 561,000
Soundmax -A880/2.1 Hàng chính hãng Hàng chính hãng 1N 454,300
Soundmax -A890/2.1 Hàng chính hãng Hàng chính hãng 1N 467,500
Soundmax- 
A2100//2300/2.1 Hàng chính hãng Hàng chính hãng 1N 784,300

Soundmax- A2250/2.1 Hàng chính hãng Hàng chính hãng 1N 599,500
Soundmax- A2700/2.1 Hàng chính hãng Hàng chính hãng 1N 845,900
Soundmax- A2729/2.1 Hàng chính hãng Hàng chính hãng 1N 861,300
Soundmax- A2727/2.1 Hàng chính hãng Hàng chính hãng 1N 861,300
Soundmax -A4000/4.1 Hàng chính hãng Hàng chính hãng 1N 731,500
Soundmax -A5000/4.1 Hàng chính hãng Hàng chính hãng 1N 764,500
Soundmax-A 8800/4.1 Hàng chính hãng Hàng chính hãng 1N 924,000
Soundmax- B10/5.1 Hàng chính hãng Hàng chính hãng 1N 889,900
Soundmax- B30/5.1 Hàng chính hãng Hàng chính hãng 1N 1,353,000
Soundmax-B40/5.1 Hàng chính hãng Hàng chính hãng 1N 1,338,700
Soundmax- B50/5.1 Hàng chính hãng Hàng chính hãng 1N 1,400,300
Soundmax- B91/5.1 Hàng chính hãng Hàng chính hãng 1N 3,515,600
Soundmax- B92/5.1 Hàng chính hãng Hàng chính hãng 1N 3,982,000
NANSIN S-630/2.0 Hàng chính hãng Hàng chính hãng 6T 154,000
NANSIN S-630A/2.0 Hàng chính hãng Hàng chính hãng 6T 161,700
NANSIN S-630B/2.0 Hàng chính hãng Hàng chính hãng 6T 148,500
NANSIN S-630S/2.0 Hàng chính hãng Hàng chính hãng 6T 165,000
NANSIN S-638/2.0 Hàng chính hãng Hàng chính hãng 6T 134,200
NANSIN S-668/2.0 Hàng chính hãng Hàng chính hãng 6T 134,200
NANSIN V-3000/2.1 Hàng chính hãng Hàng chính hãng 6T 335,500
NANSIN X-888/2.1 Hàng chính hãng 6T 407,000
NANSIN X-999e/2.1 Hàng chính hãng 6T 836,000
NANSIN V-2302/4.1 KARAOKE 6T 836,000
NANSIN V-2306/4.1 KARAOKE 6T 990,000
 NS-61 Loa mp3 mini, USB+CARD + RA 6T 297,000

Hàng chính hãng

Hàng chính hãng
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 NS-62 Loa mp3 mini, USB+CARD 6T 258,500
 NS-63 Loa mp3 mini, USB+CARD 6T 272,800
 NS-66 Loa mp3 mini, USB+CARD 6T 242,000
 NS-68 Loa mp3 mini, USB+CARD 6T 236,500
 NS-69 Loa mp3 mini, USB+CARD 6T 269,500
 NS-71 Loa mp3 mini, USB+CARD 6T 250,800

 D-LINK 526B Router wireless MODEM 1P 1N 336,600
 D-LINK 2542B Router wireless MODEM 4P 1N 440,000
VIGOR 2700 
(DRAYTEK) 1N call

TENDA W150D MODEM  WIRELESS 1N 588,500
 D-LINK DSL2640B MODEM  WIRELESS MODEM  WIRELESS 1N 871,200
CNET CAR854 MODEM  WIRELESS 1N 957,000
LINKSYS WAG 120N MODEM  WIRELESS MODEM  WIRELESS 1N 1,386,000
LINKSYS WAG 160N MODEM  WIRELESS MODEM  WIRELESS 1N 2,838,000
VIGOR 2700G 
(DRAYTEK) MODEM  WIRELESS MODEM  WIRELESS 1N call

 TENDA W311R Router wireless 6T 282,700
TENDA 308R (2 anten) Router wireless 6T 462,000
 D_LINK DIR600 Router wireless 1N 572,000
 D_LINK DIR615 Router wireless 1N 1,019,700
 D_LINK DIR655 Router wireless 1N 1,908,500
 JNET JN_WR150ND Router wireless 1N 654,500
 3 COM 101U-75 Router wireless 1N 1,028,500
 LINKSYS WRT54GH Router wireless 1N 682,000
 LINKSYS WRH54G Router wireless 1N 968,000
 LINKSYS WRT54GL Router wireless 1N 1,287,000
 LINKSYS WRT120N Router wireless 1N 880,000
 LINKSYS WRT160N Router wireless 1N 1,441,000
CNET CQR980 Router wireless 1N 550,000
TP_LINK WR340G Router wireless 1N 440,000
TP_LINK WR740N Router wireless 1N 495,000
TP_LINK WR741N Router wireless 1N 550,000

D-LINK DWA125N USB 1N 430,100
TP-LINK WN321G 1N 220,000
TENDA W-311U USB 1N 176,000
CNET CWD854 USB 1N 374,000

CNET CQU908 USB/Thiet bi thu phat 
vo tuyen

1N 280,500

TENDA 322B PCI   1N 308,000
D-LINK DWA525 PCI   1N 401,500
TP-LINK WN353G PCI 1N 217,800
CARD PCMCI TP-
LINK WN310G Hàng chính hãng 1N 302,500

LAN CARD DLINK 
528/1000 Hàng chính hãng 1N 302,500

LAN CARD TP-LINK 
/100 Hàng chính hãng 1N 77,000

MODEM 4P

USB

MODEM + MODEM WIRELESS

NETWORK WIRELESS

NETWORK 
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LAN CARD 
TENDA/100 Hàng chính hãng 6T 74,800

5P TENDA Switch Hub 10/100 
Base - T            

6T 140,800

5P TP-LINK Switch Hub 10/100 
Base - T            

6T 151,800

8P TENDA 6T 162,800
8P CNET 1N 209,000
8P D-LINK 1N 259,600
16P TPLINK 1N 671,000
24P TPLINK 1N 1,023,000
16P D-LINK DES-
1016A 1N 673,200
24P D-LINK DES-
1024A 1N 995,500

RJ11 100C 27,500
RJ45 L2 100C 44,000
RJ45 L1 100C 57,200
RJ45 BỌC NHÔM 100C 77,000
ĐẦU NỐI MẠNG 1->1 1C 8,800
ĐẦU NỐI MẠNG 1->2 1C 11,000

Kaspersky Anti-
virus 2011 1N 121,000

Kaspersky Anti-
virus 2011 1N 121,000
Kaspersky Internet 
Security 2011 (Ko 
hop)

1PC 1N 176,000

Kaspersky Internet 
Security 2011 1N 253,000

Kaspersky Internet 
Security 2011 3PC 1N 253,000

Norton Anti Virus 1PC 1N 132,000
Norton Internet 
Virus 1N call
Titanium  Security 1PC 1N 220,000
Titanium  Security 3PC 1N 220,000

CREATIVE 5.1 1N 469,700
CREATIVE 7.1 Hàng chính hãng 1N 764,500

SAMSUNG 1666 LASER          1N 1,628,000
SAMSUNG CLP-315 LASER 1N call
HP P1102 (chính 
hãng)+tang the mobi 
200.000

LASER   ,     A4 - 600 
dpi - 8Mb - 16 ppm 

,wireless        
1N 2,453,000

CANON 2900  

In  laser khổ A4,USB,độ 
phân giải 2400x600 

pdi,bộ nhớ 2Mb,tốc độ 
12ppm,không sp OS 64 

bits

1N 2,904,000

1PC

Hàng chính hãng
CARD SOUND

PRINTER ( MÁY IN )

1PC

3PC

1PC

RJ45-RJ11

PHẦN MỀM DIỆT VIRÚT (CÓ BẢN QUYỀN)

Switch Hub 10/100 Base - T                
Switch Hub 10/100 Base - T                
Switch Hub 10/100 Base - T                
Switch Hub 10/100 Base - T                

HUB_SWITCH

Switch Hub 10/100 Base - T                
Switch Hub 10/100 Base - T               
Switch Hub 10/100 Base - T                

www.tanhailinh.com Trang 16/26



CANON 3300  

In  laser khổ A4,USB,độ 
phân giải 2400x600 

pdi,bộ nhớ 8Mb,tốc độ 
21ppm,IN 2 MẶT TỰ 

ĐỘNG

1N 4,037,000

CANON 3050 (CTY) LASER          1N 2,101,000

EPSON LQ300 +II
In kim khổ A4,24 
kim,LPT&USB ,300cps,1 
bản chính+3 bản sao

Hàng chính hãng 1N 4,730,000

EPSON TX121 (in,scan) Hàng chính hãng 1N 2,222,000
74 EPSON T13 Hàng chính hãng 1N 1,699,225
116 EPSON T30 Hàng chính hãng 1N 2,663,650
184 EPSON T60 Hàng chính hãng 1N 4,225,100

DRUM 05A 72,600
DRUM 12A, 15A, 92A, 
49A 55,000

DRUM 35A 66,000
DRUM SS1640 82,500
GAT 12A, 15A, 
92A 49A 13,200
GAT 35A 19,800
TRUC Từ 05 51,700
TRUC Sạc 12,15 14,300
TRUC Từ 12,15 22,000
TRUC Sạc 35 33,000
TRUC Từ 35 33,000
TRUC Từ 49 30,800
Bao lụa 1200 27,500
Bao lụa 1100 62,700
RUBANG EPSON  
LQ300 82,500

RUBANG EPSON  
LQ2180 376,200

FIM FAX 
PANASONIC 57E 51,700

Mực in (chai) 
HP,CANON mực bơm 28,600

Mực in (chai) 
HP,CANON  35A mực bơm 30,800

Mực in (chai) 
HP,CANON  35A mực bơm 40,700

Mực in (chai) 
SAMSUNG/XEROX mực bơm 0
Mực in (chai) 
BROTHER mực bơm 44,000
CARDTRIDE Hp 12A Chính hãng 1,320,000
CARDTRIDE Canon 
EP22 ,EP25 CTY 341,000

CARDTRIDE Hp 
12A,15A,49A,92A CTY 319,000

CARDTRIDE Hp 53A CTY 385,000
CARDTRIDE Hp 05A CTY 495,000
CARDTRIDE Hp 35A CTY 363,000
CARDTRIDE Hp 36A CTY 363,000
CARDTRIDE SS 1640, 
1610 CTY 550,000

MỰC IN + CARDTRIGDE…
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PANASONIC KX_FT 
983 Giấy nhiệt 1N 2,178,000
PANASONIC KX-FP 
701 1N 2,189,000

MÁY SCAN EPSON 
V33 1N 2,062,500
MÁY SCAN HP 2410 1N call
MÁY SCAN HP 3110 1N 2,929,300

CASE ATX Không nguồn , nhiều 
mẫu đẹp

165,000

CASE PATRIOT Không nguồn , nhiều 
mẫu đẹp

181,500

CASE SD nhiều mẫu đẹp
Không nguồn , nhiều 

mẫu đẹp
198,000

CASE VT Không nguồn , nhiều 
mẫu đẹp

209,000

CASE EMASTER nhiều mẫu đẹp
Không nguồn , nhiều 

mẫu đẹp
209,000

CASE DELUX  (MV…) Không nguồn , nhiều 
mẫu đẹp

286,000

CASE SD (vách trong) Không nguồn , nhiều 
mẫu đẹp

330,000

25.5 CASE C300,C400
Nguồn ARROW 3 Đầu 

cắm nguồn,1 SATA,Fan 
12cm,500W

585,544

33 CASE MAX 757,763
33 CASE SNIPER 757,763
29 CASE GRAND 1 665,913
40 CASE BLUE 918,500

33 CASE X5
Nguồn ARROW 3 Đầu 

cắm nguồn,1 SATA,Fan 
12cm,500W

757,763

35 CASE X6
Nguồn ARROW 3 Đầu 

cắm nguồn,1 SATA,Fan 
12cm,500W

803,688

39 CASE ROLAN 
Nguồn ARROW 3 Đầu 

cắm nguồn,1 SATA,Fan 
12cm,500W

895,538

44 CASE K-600 1,010,350

37 CASE COOLER 
MASTER ELITE 310

Không nguồn, có 1 quạt 
12cm, nguyên liệu nhôm 

và 
thép cao cấp

849,613

33 CASE COOLER 
MASTER ELITE 360

Không nguồn,có 1 quạt 
12cm, nguyên liệu nhôm 
và thép cao cấp, hỗ trợ 

gắn được 7 fan / NO 
WINDOW

757,763

31 CASE COOLER 
MASTER ELITE 343

Không nguồn,có 1 quạt 
12cm, nguyên liệu nhôm 
và thép cao cấp, hỗ trợ 

gắn được 7 fan / NO 
WINDOW

711,838

Nguồn ARROW 3 Đầu cắm nguồn,1 SATA,Fan 
12cm 500W

Nguồn ARROW 3 Đầu cắm nguồn,1 SATA,Fan 
12cm 500WNguồn ARROW 3 Đầu cắm nguồn,1 SATA,Fan 
12cm 500WNguồn ARROW 3 Đầu cắm nguồn,1 SATA,Fan 
12cm 500WNguồn ARROW 3 Đầu cắm nguồn,1 SATA,Fan 
12cm 500W

A4 ,48bit,  1200x1200 pdi ,      USB
A4 ,48bit,  4800x9600 pdi ,      USB

MÁY SCAN

CASE 

MÁY FAX

Giấy thường in Film

A4 ,48bit,  1200x1200 pdi ,      USB
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44 CASE COOLER 
MASTER ELITE 430

Không nguồn,có 1 quạt 
12cm màu xanh phía 

trước ,nguyên liệu nhôm 
và thép cao cấp, hỗ trợ 

gắn được 6 fan

1,010,350

NGUỒN BM 550W FAN 12 1N call
NGUỒN SD 500W FAN 12 1N call
NGUỒN 3G VISION 
500W FAN 12 1N 209,000
NGUỒN ARROW 
450W FAN 12 1N 275,000
NGUỒN ARROW 
500W FAN 12 1N 297,000
NGUỒN ARROW 
550W FAN 12 1N 346,500
NGUỒN ARROW 
600W FAN 12 1N 368,500
NGUỒN ARROW 
650W FAN 12 1N 425,700

11 NGUỒN MICRO 450W MINI 1N 252,588

21 NGUỒN ACBEL ATX 
380W 

20+4pins,3connectort,
3SATA,ver2.0ATX,fan 
8cm, 4pins(for dual 

CPU)

2N 482,213

18 NGUỒN ACBEL 
CE2_300W

20+4pins,3connectort,
3SATA,ver2.0ATX,fan 
8cm, 4pins(for dual 

CPU)

2N 413,325

21 NGUỒN ACBEL 
CE2_350W 2N 482,213

28 NGUỒN ACBEL 
CE2_450W

24 
pins,3connectors,4xSA
TA, ver 2.0 ATX, fan 
12cm,6pins(for dual 

PCI)

2N 642,950

42 NGUỒN ACBEL 
CE2_550W

24 
pins,3connectors,4xSA
TA, ver 2.0 ATX, fan 
12cm,6pins(for dual 

PCI)

2N 964,425

25 NGUỒN ACBEL 
E2_400W

24 
pins,5connectors,2xSA
TA,ver 2.0 ATX,fan 
8cm,4pins(for dual 

CPU)

2N 574,063

34 NGUỒN ACBEL E2-
470W 2N 780,725

35 NGUỒN ACBEL E2-
470W PLUS 2N 803,688

38 NGUỒN ACBEL 
E2_510W

24 
pins,5connectors,2SAT

A,ver 2.3 ATX,fan 
8cm,1x8pins (for dual 

CPU)

2N 872,575

30 NGUỒN ACBEL I-
POWER 430W

24pins,5connectors,2 
SATA,Fan 12cm,ver 
2.2 ATX,1x8pins (for 

dual 
CPU),1x6+2pins(for 
PCI-express), black 

coating

2N 688,875

24 pins,5connectors,2SATA,ver 2.3 ATX,fan 
8cm,1x8pins (for dual CPU)

NGUỒN

20+4pins,3connectort,3SATA,ver2.0ATX,fan 
12cm,4+4pins(for dual CPU)

24 pins,5connectors,2SATA,ver 2.3 ATX,fan 
8cm,1x8pins (for dual CPU)
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38 NGUỒN ACBEL I-
POWER 470W 2N 872,575

50 NGUỒN ACBEL I-
POWER 510W 2N 1,148,125

15.8
NGUỒN THERMAL 
MASTER 350W 

fan 8cm, (4pin ) CPU, 2 
sata, 4 ata ,màu bạc

fan 8cm, (4pin ) CPU, 2 
sata, 4 ata ,màu bạc 1N 362,808

22
NGUỒN COOLER 
MASTER 350W - 
ELITE

fan 12cm, 2 đường 12v, 
(4+4pin ) CPU, 3 sata, 3 

ata ,màu bạc

fan 12cm, 2 đường 12v, 
(4+4pin ) CPU, 3 sata, 3 

ata ,màu bạc
2N 505,175

27
NGUỒN COOLER 
MASTER 400W - 
ELITE

fan 12cm, 2 đường 12v, 
(4+4pin) CPU, 4 sata, 3 

ata , 1 PCI express 6 pin, 
màu bạc

fan 12cm, 2 đường 12v, 
(4+4pin) CPU, 4 sata, 3 

ata , 1 PCI express 6 pin, 
màu bạc

2N 619,988

31
NGUỒN COOLER 
MASTER 460W - 
ELITE

fan 12cm, 2 đường 12v, 
(4+4pin) CPU, 4 sata, 3 

ata , 1 PCI express 6 pin, 
màu đen

fan 12cm, 2 đường 12v, 
(4+4pin) CPU, 4 sata, 3 

ata , 1 PCI express 6 pin, 
màu đen

2N 711,838

26
NGUỒN COOLER 
MASTER 350W - V2.3 
EXTREME

fan 12cm, 2 đường 12v, 
(4pin và 8 pin) CPU, 2 

sata, 5 đầu cắm nguồn, 
lưới chống nhiễu, màu 

đen

fan 12cm, 2 đường 12v, 
(4pin và 8 pin) CPU, 2 

sata, 5 đầu cắm nguồn, 
lưới chống nhiễu, màu đen

2N 597,025

43.5

NGUỒN COOLER 
MASTER 460W - V2.3 
EXTREME 

Fan 12cm, 2 đường 12v , 
(4+4pin) CPU, 4 sata, 5 
đầu cắm nguồn, 1 PCI 

Express  6 pin, lưới chống 
nhiễu, màu đen, chuẩn 

RoHS

Fan 12cm, 2 đường 12v , 
(4+4pin) CPU, 4 sata, 5 
đầu cắm nguồn, 1 PCI 

Express  6 pin, lưới chống 
nhiễu, màu đen, chuẩn 

RoHS

2N 998,869

51

NGUỒN COOLER 
MASTER 500W - V2.3 
EXTREME 

Fan 12cm, 2 đường 12v , 
(4+4pin) CPU, 4 sata, 5 
đầu cắm nguồn, 1 PCI 

Express  6 pin, lưới chống 
nhiễu, màu đen, chuẩn 

RoHS

Fan 12cm, 2 đường 12v , 
(4+4pin) CPU, 4 sata, 5 
đầu cắm nguồn, 1 PCI 

Express  6 pin, lưới chống 
nhiễu, màu đen, chuẩn 

RoHS

2N 1,171,088

62

NGUỒN COOLER 
MASTER 550W - V2.3 
EXTREME 

Fan 12cm, 2 đường 
12v,(4+4pin)CPU, 3 ata, 6 
sata, 2 PCI Express 6+2 

pin,lưới chống nhiễu, màu 
đen, chuẩn RoHS

Fan 12cm, 2 đường 
12v,(4+4pin)CPU, 3 ata, 6 
sata, 2 PCI Express 6+2 

pin,lưới chống nhiễu, màu 
đen, chuẩn RoHS

2N 1,423,675

69

NGUỒN COOLER 
MASTER 600W - V2.3 
EXTREME 

Fan 12cm, 2 đường 
12v,(4+4pin)CPU, 3 ata, 6 
sata, 2 PCI Express 6+2 

pin,lưới chống nhiễu, màu 
đen, chuẩn RoHS

Fan 12cm, 2 đường 
12v,(4+4pin)CPU, 3 ata, 6 
sata, 2 PCI Express 6+2 

pin,lưới chống nhiễu, màu 
đen, chuẩn RoHS

2N 1,584,413

76

NGUỒN  COOLER 
MASTER 650W - V2.3 
EXTREME 

Fan 12cm, 2 đường 
12v,(4+4pin)CPU, 3 ata, 6 
sata, 2 PCI Express 6+2 

pin,lưới chống nhiễu, màu 
đen, chuẩn RoHS

Fan 12cm, 2 đường 
12v,(4+4pin)CPU, 3 ata, 6 
sata, 2 PCI Express 6+2 

pin,lưới chống nhiễu, màu 
đen, chuẩn RoHS

2N 1,745,150

SANTAK 500VA 2N 836,000
SANTAK 1000VA 2N 2,255,000

PNY 2G USB 2.0 
CUBE//CURVE//SLIDE

1N 132,000

ADATA 4G C906 BLACK//C906 
WHITE

1N 137,500

KINGMAX 4G USB 2.0 UDRIVE//PD 
07//PD 02//PD 01//PD 

1N 137,500

KINGMAX 8G 
USB 2.0 UDRIVE/PD 

07//PD 01//PD 71// UD 
05

1N 237,600

Hàng chính hãng
Hàng chính hãng

USB ( Ổ ĐÓA DI ĐỘNG )

24pins,5connectors,2 SATA,Fan 12cm,ver 2.2 
ATX,1x8pins (for dual CPU)

24 pins, 5connectors, 2 SATA,  fan 12cm, ver  
2.2 ATX,1x8pins (for dual CPU); 1x6pins(for PCI-

UPS
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KINGMAX 8G UI-01 1N 237,600

KINGMAX 16G USB 2.0 UDRIVE//PD 
07//PD 02//PD 01

1N 544,500

HP (V165W) 2G Hàng chính hãng 1N 137,500
HP (V165W) 4G Hàng chính hãng 1N 159,500
HP (V165W) 8G Hàng chính hãng 1N call
TRANCEND 2G Hàng chính hãng 1N 115,500
TRANCEND 4G Hàng chính hãng 1N 127,600
KINGSTON (101G2) 
2G Hàng chính hãng 1N 119,900
KINGSTON (101G2) 
4G 1N 132,000

THẺ NHỚ SONY 
MEMORY STICK 
DUO 2G

MEMORY STICK DUO 1N 187,000

THẺ NHỚ SONY 
MEMORY STICK 
DUO 4G

MEMORY STICK DUO 1N 231,000

THẺ NHỚ KINGSTON 
(SD) 2G SD//MICRO SD 1N 145,200

THẺ NHỚ KINGSTON 
(SD) 4G SD//MICRO SD 1N 179,300

USB 3G HSUPA 
(7.2Mbps) mobi,vina,viettel 6T 594,000

USB 3G VIETTEL 
(7.2Mbps) Tài khoản 600.000 1N 770,000

CARD 539/533 ALL IN ONE bao test 16,500
HỘP NHÔM SSK ALL IN ONE 6T 110,000
SY-680 ALL IN ONE 6T 35,200

FAN CPU 478 HỘP 
CAM bao test 44,000
FAN CPU 775  
(THƯỜNG) bao test 55,000

FAN CPU 775 BOX bao test 132,000

FAN LAPTOP NC10 1FAN LỚN bao test 62,700
FAN LAPTOP IS630 1FAN LỚN bao test 100,100
FAN LAPTOP X680 1FAN LỚN bao test 110,000

8.5

NOTEPAL THERMAL MA Giá đỡ notebook 14" up 
to 15" bằng nhựa và 
nhôm , có  1 fan 14cm , 
kết nối qua cổng USB  , 
màu đen

Giá đỡ notebook 14" up to 
15" bằng nhựa , có  1 fan 
20cm , kết nối qua cổng 
USB  , màu đen

12T 195,181

14

NOTEPAL COOLER MAS Giá đỡ notebook 14" up 
to 15" bằng nhựa và 
nhôm , có  1 fan 14cm , 
kết nối qua cổng USB  , 
màu đen

Giá đỡ notebook 14" up to 
15" bằng nhựa và nhôm , 
có  1 fan 14cm , kết nối 
qua cổng USB  , màu đen

12T 321,475

17

NOTEPAL COOLER MAS Giá đỡ notebook 12" up 
to 14" bằng nhôm , có  1 
fan 8cm có thể di chuyển 
, kết nối qua cổng USB  , 
màu đen

Giá đỡ notebook 12" up to 
14" bằng nhôm , có  1 fan 
8cm có thể di chuyển , kết 
nối qua cổng USB  , màu 
đen

12T 390,363

FAN LAPTOP

FAN CPU

CARD READER

1060

USB 3G

Hàng chính hãng
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21.5

NOTEPAL COOLER MAS Giá đỡ notebook 14" up 
to 17" bằng nhôm , có  2 
fan 8cm có thể di chuyển 
, kết nối qua cổng USB  , 
màu đen

Giá đỡ notebook 14" up to 
17" bằng nhôm , có  2 fan 
8cm có thể di chuyển , kết 
nối qua cổng USB  , màu 
đen

12T 493,694

21

NOTEPAL COOLER MAS Giá đỡ notebook 14" up 
to 17" bằng nhôm , có  2 
fan 8cm có thể di chuyển 
, kết nối qua cổng USB  , 
màu đen

Giá đỡ notebook 14" up to 
15" bằng nhựa và nhôm , 
có  1 fan 23cm , kết nối 
qua cổng USB  , màu đen

12T 482,213

18

NOTEPAL COOLER MAS Giá đỡ notebook 14" và 
15" bằng nhựa và nhôm , 
có  1 fan 14cm , kết nối 
qua cổng USB (2 USB) , 
màu đen

Giá đỡ notebook 14" và 
15" bằng nhựa và nhôm , 
có  1 fan 14cm , kết nối 
qua cổng USB (2 USB) , 
màu đen

12T 413,325

18.5

NOTEPAL COOLER MAS Giá đỡ notebook 14" và 
15" bằng nhựa và nhôm, 
có 2 fan 7cm, kết nối qua 
cổng USB(2USB), màu 
đen

Giá đỡ notebook 14" và 
15" bằng nhựa và nhôm, 
có 2 fan 7cm, kết nối qua 
cổng USB(2USB), màu 
đen

12T 424,806

FAN CASE 8cm 11,000
FAN CASE 8cm có đèn 11,000
FAN CASE 12cm ko đèn 16,500
FAN CASE 12cm có đèn 16,500

CÁP IDE NHUYỄN 5,500
CÁP DỮ LIỆU SATA 5,500
CÁP NGUỒN SATA 5,500
CÁP HÌNH THANG 16,500
CÁP 3 ĐẦU USB 16,500
CÁP HDMI 1m8 51,700
CÁP HDMI 3M 51,700
CÁP HDMI 5M 51,700
CÁP HDMI 10M 51,700
CÁP DVI 1m5 22,000
CÁP LPT 16,500
CÁP LPT 16,500
CÁP LPT 16,500
CÁP VGA LCD 1M8 19,800
CÁP VGA LCD 3M 19,800
CÁP VGA LCD 5M 19,800
CÁP VGA LCD 100,100
CÁP VGA LCD 100,100
CÁP VGA LCD 20M 100,100
CÁP VGA LCD 25M 19,800
CÁP VGA LCD ND 27,500
CÁP MÁY IN USB/ND 
USB 11,000

CÁP MÁY IN USB 
XỊN/ND USB 16,500

CÁP MÁY IN USB 
XỊN/ND USB 16,500

CÁP MÁY IN USB 
XỊN/ND USB 16,500

Thường 1M5

1M5     loại xịn có 2 cục chống nhiễu

3M       loại xin có 2 cục chống nhiễu

5M       loại xin có 2 cục chống nhiễu

5M

10M
15M

1M8

CABLE (CÁP)

1M5
3M

ko đèn
FAN CASE 
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CÁP 2 ĐẦU USB Z-
TTEK 026 DÙNG NỐI 2 MÁY TÍNH 214,500

CÁP KVM 2 ĐẦU DƯƠNG,1M5 38,500
CÁP LOA 1->2 BÔNG 
SEN thuong/tot call

CÁP MẠNG 0830 1THÙNG/300M 324,500
CÁP MẠNG 0520E 1THÙNG/300M 324,500
CÁP MẠNG 0520 1THÙNG/300M 379,500
CÁP MẠNG 0332C 1THÙNG/300M 410,300
CÁP MẠNG 0238 1THÙNG/300M 445,500
CÁP MẠNG CHỐNG 
NHIỄU  0705 1THÙNG/300M 660,000

CÁP MẠNG 6B 
(xanh)/0708 1THÙNG/300M 770,000

CÁP MẠNG 6A 
(xanh)/0707 1THÙNG/300M 1,408,000

CÁP MẠNG 
TENDA_1002D 1THUNG/100M 187,000

CÁP MẠNG 
TENDA_1002E 1THUNG/100M 258,500

CÁP  ĐIỆN THOẠI  
2LINE 1CUỘN/150M 104,500

CÁP  ĐIỆN THOẠI  
4LINE 1CUỘN/150M 118,800

TV BOX GADMEI CRT  3820 6T 308,000
TV BOX GADMEIL USB 
382E USB dùng cho Laptop 6T 418,000

TV BOX GADMEI LCD 2810 Ext Box,VGA in.Không cần 
PC,dùng cho màn hình LCD 6T 356,400

TV BOX GADMEI LCD 2830 6T 387,200
CARD TV  PT228 6T 341,000

BOX HDD SAMSUNG 
SATA 3T 67,100

BOX HDD SSK SATA 3T 176,000
BOX HDD SSK ATA 2.5" 3T 165,000
BOX HDD MOBILE 
SATA 3T 330,000

BOX CD-DVD ATA 3T 330,000
BOX CD-DVD SATA   
(852) 5.25" 3T 401,500

TAY GAME DON 2008 RUNG 1T 74,800
TAY GAME DON 702 RUNG 1T 105,600
TAY GAME DON C033 RUNG 1T 198,000
TAY GAME DON C031 RUNG 1T 220,000
TAY GAME DOI EW 
2008D RUNG 1T 128,700

TAY GAME DOI 702D RUNG 1T 151,800

ACBEL 65W Hàng chính hãng 385,000

Ext Box,VGA in.Không cần PC

Ext Box,VGA in.Không cần PC,dùng cho màn hình LCD

PCI,xem TIVI,TH cáp,KTS video trên máy tính

2.5"

ADAPTER

CÁP MẠNG-ĐT

TV MOVIES CARD

3.5 "

5.25"

TAY GAME

2.5"

BOX 2.5-3.5-5.25
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ACBEL 65W SLIM Hàng chính hãng 517,000
ACBEL 90W Hàng chính hãng 517,000
ACBEL 90W SLIM Hàng chính hãng 880,000
ĐA NĂNG LAPTOP 
(90W) Thường 192,500

USB BLUETOOTH 38,500
USB->LPT 120 (đầu 
kim)   116,600
USB->LPT 121 (đầu lỗ) 128,700
USB-> PS2    22,000
USB->COM UNITEK 123,200
USB-> SOUND 44,000
USB -> LAN (tốt) 143,000
CARD IDE ->SATA 
8008 71,500
CÁP USB->SATA 126,500
PCI ->4 USB 77,000
PCI->1394 128,700
PCI->LPT 159,500
PCI->COM 176,000
PCI->SATA 211,200
TEXT MAIN 2ĐÈN 44,000
TEXT MAIN 4ĐÈN 66,000
TEXT CÁP THƯỜNG 
468 49,500

TEXT CÁP TỐT 468 105,600
HUB USB 1->4 ETOP 
24 71,500
HUB USB 1->4 SMART 48,400
HUB USB 1->4 TRÁI 
KHẾ 33,000

KHOÁ LAPTOP (chìa) 44,000
KHOÁ LAPTOP (số) 66,000
VÒNG SỐ 0->9 66,000
BỘ ĐỒ NGHỀ (nhỏ) 117,700
BỘ CHÙI 4 MÓN 16,500
CARD CHUYỂN PC-
>LAPTOP 22,000

ZẮC LOA CHIA RA 2-
>3li 5,500

DÁN BÀN PHÍM 
LAPTOP 16,500
PIN CIMOS VÀNG (1 
vĩ) 16,500
PIN CIMOS XANH (1 
vĩ) 22,000
LÓT MOUSE 
LOGITECH (nhỏ) 11,000

LÓT MOUSE 
LOGITECH (lớn) 16,500

LÓT MOUSE 
LOGITECH (kê tay) 11,000

KỀM NHẤN AMP  44,000
KỀM BẤM MẠNG 
THƯỜNG 315 44,000

KỀM BẤM MẠNG 
SUNKIT 868G 110,000

CÁC THIẾT BỊ KHÁC
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KỀM BẤM MẠNG 
TỐT 568 293,700

ĐĨA CD RAM VÀNG 100c 286,000
ĐĨA DVD MELODY 100c 396,000

KMV SWICH 1CPU-4 
VGA LCD 1T 192,500

KMV SWICH 1CPU-2 
VGA LCD 1T 159,500

DATA SWITH 2.1 IN USB 1T 66,000
DATA SWICH  4.1 IN USB 1T 82,500

FULL VAT TOSHIBA

C640-1008 
P6100/1GB/250GB/14
"/VGA INTEL GMA 

4500MHD+CẶP 

1N 0

FULL VAT TOSHIBA
C640-10150U CORE 

I3-370M/RAM 
2GB/320GB +CẶP 

1N 0

FULL VAT TOSHIBA

L665-1021X(G) I3-
380/2GB/320GB/VGA 

ATI RADEON 
HD5470/15.6"+CẶP 

1N 0

FULL VAT DELL 

VOSTRO 1014N 
CORE 2 

DUO(2.53Ghz)/2GB/3
20G/14"+CẶP 

1N 0

NO DELL (CTY)
INSPIRON 14R 

N4030 (JM1W73)I3-
380/2GB/320GB/14"

1N 0

FULL VAT DELL 

INSPIRON N4010 
CORE I3-

M380(2.53Ghz)/2GB/3
20GB+CẶP

1N 0

FULL VAT DELL 

INSPIRON 14R 
N4030 (JM1W73)I3-

380/2GB/320GB/14"+
CẶP 

1N 0

FULL VAT DELL 

INSPIRON N4010 
CORE I3-

M390(2.67Ghz)/4GB/6
40GB+CẶP 

1N 0

NO DELL (CTY)

VOSTRO 3450 CORE 
I5-

2410(2.3Ghz)/2GB/500
GB/DVD RW

1N 0

FULL VAT ACER

T4500 (2.3Ghz)/1GB 
DDR3/320GB/14"(CO

LOR 
:ĐEN,NÂU,ĐỎ)+CẶP

+DÙ NOKIA

1N 0

ĐĨA TRẮNG

KMV AUTO SWICH

LAPTOP
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FULL VAT ACER
AS4738-452G50 I5-

M460/2GB/500GB/14"
+CẶP

1N 0

FULL VAT SAMSUNG NP-N143(DP03VN) 
(B)+CẶP 1N 0

FULL VAT SAMSUNG

LTNP-R428-DB0VN 
CORE I3-

330/2GB/320GB/14"+
CẶP

1N 0

FULL VAT HP
CQ42-353TU 

P6200/2GB/320GB/14
"LED+CẶP

1N 0

FULL VAT GIGABYTE 
Q1000C(S) Atom 

N470 1.83 
Ghz/250GB/1GB/10.1"

1N 0

* Đơn giá trên có thể thay đổi do không kịp báo trước
* Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

* Vui lòng liên hệ phòng kinh doanh: Mr Hải: 0913191403 - Mr Hùng: 0907398310 - Mr Tú: 0918642436
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